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Bài 1 :  2,50 điểm


1. Hãy tính hằng số cân bằng K của phản ứng sau (ở 25oC) :



Sn(r) + Sn4+(dd) 
[image: image1.wmf]ƒ

 2Sn2+(dd)



2. Hãy tính độ tan S của Hg2Cl2 trong nước ở 25oC (đơn vị S là mol/l). 


Dạng tồn tại của cation thủy ngân trong nước là Hg22+. Cho biết : thế điện cực chuẩn E° :
	Bán phản ứng
	E°(V)

	Sn2+ + 2e  
[image: image2.wmf]ƒ

 Sn
	– 0,14

	Sn4+ + 2e  
[image: image3.wmf]ƒ

 Sn2+
	+ 0,15

	Hg22+ + 2e  
[image: image4.wmf]ƒ

 2Hg
	+ 0,79

	Hg2Cl2 + 2e 
[image: image5.wmf]ƒ

 2Hg + 2Cl–
	+ 0,27


3. 238U là đồng vị đầu tiên trong họ phóng xạ urani–rađi, các đồng vị của những nguyên tố khác thuộc họ này đều là sản phẩm của chuỗi phân rã phóng xạ bắt đầu từ 238U. Khi phân tích quặng urani người ta tìm thấy 3 đồng vị của urani là 238U, 235U và 234U đều có tính phóng xạ. 

a) Hai đồng vị 235U và 234U có thuộc họ phóng xạ urani–rađi không? Tại sao?

b) Viết các phương trình biểu diễn quá trình phóng xạ từ  238U đến 234U.

Cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) của thori (Th), protactini (Pa) và urani (U) lần lượt là 90, 91, 92; các nguyên tố phóng xạ tự nhiên có tính phóng xạ ( và (.  

Bài 2 : 3,00 điểm
Ba hợp chất khác nhau của Cr(III) với nước và ion Cl – có cùng thành phần 19,51%Cr ; 39,92% Cl và 40,57% H2O.

1. Xác lập công thức của ba hợp chất.

2. Viết công thức của ba ion phức, gọi tên. Biết rằng :

a) Hợp chất thứ nhất có màu tím, tan nhanh trong nước cho ion phức có điện tích 3+ và 3 ion Cl–. Tất cả các ion Cl –  kết tủa ngay thành bạc clorua khi thêm AgNO3 vào dung dịch.

b) Hợp chất thứ hai có màu xanh, tan nhanh trong nước cho ion phức có điện tích 2+ và 2 ion Cl –. Cả hai ion Cl – đều kết tủa cho bạc clorua.

c) Hợp chất thứ ba có màu lục, tan nhanh trong nước cho ion phức có điện tích 1+ và 1 ion Cl – . Ion Cl – cho kết tủa bạc clorua.

3. Hãy vẽ cấu trúc của mỗi ion phức.

Bài 3 : 3,00 điểm
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây :

1)  NaCl    +     H2SO4 đặc  
[image: image6.wmf]o

t
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2)  NaI     
+     H2SO4 đặc  
[image: image7.wmf]o
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3)  NaClO  
+     PbS  
[image: image8.wmf]¾¾®


4)  FeSO4   
+    H2SO4   +   HNO2  
[image: image9.wmf]¾¾®


5)  KMnO4 
+   H2SO4    +   HNO2    
[image: image10.wmf]¾¾®


6)  NaNO2  
+   H2SO4 loãng 
[image: image11.wmf]¾¾®


Bài 4 : 4,00 điểm
Cho 2 chất : A là phèn sắt – amoni : (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O

                                 B là muối Mo  :             (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O

– Nung A, B đến  nhiệt độ cao trong không khí được chất rắn D và hỗn hợp khí E gồm các khí E1, E2, E3, E4 . Các khí trong E có tính chất sau :


+ E1 trơ, không duy trì sự sống


+ E2 có mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.


+ E3 làm mất màu dung dịch nước brôm và làm đục nước vôi trong.

+ E4 bị FeCl2 trong dung dịch HCl hoặc CrCl2 trong dung dịch HCl hấp thụ.

– Hòa tan D trong H2SO4 được dung dịch D1, cho bột sắt dư tác dụng với D1 đến khi biến màu hoàn toàn được dung dịch D2 . Chia D2 làm 4 phần :


+ Phần 1 : tác dụng với dung dịch AgNO3 được dung dịch có chứa muối như muối trong D1.


+ Phần 2 : tiếp xúc với khí NO tạo ra chất lỏng màu nâu.


+ Phần 3 : tác dụng với KCN dư tạo ra dung dịch màu vàng.


+ Phần 4 : tác dụng với NaNO3 + H2SO4 tạo ra oxit của nitơ, trong phân tử có 
[image: image12.wmf]8
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 phần khối lượng là oxi.

Viết các phương trình phản ứng và cho biết các chất E, E1, E2 , E3, E4, D, D1, D2. 

Bài 5 : 3,00 điểm
Thuỷ phân chất béo X thu được 2 monoaxit A và B, đều có mạch cacbon không phân nhánh.


1. A có chỉ số axit bằng 219, B có chỉ số iot bằng 100. Để trung hoà 1 gam B cần dùng 7,43 ml dung dịch KOH 0,53 mol/L. Oxi hoá B bằng KMnO4 trong axit, thu được một hỗn hợp sản phẩm, trong đó có axit heptanoic.


Hãy xác định cấu tạo và gọi tên A và B.



2. X là một triglixerit quang hoạt có chỉ số iot bằng 31,6. khi thuỷ phân X chỉ thu được hai axit A, B và glixerin. Hãy xác định cấu tạo và công thức lập thể của X, biết rằng đây là một hợp chất thiên nhiên có cấu hình R.

Bài 6 : 4,50 điểm

1. Điều chế: 



a) Este  etyl  N-axetylphenylalanin từ aminoaxit tương ứng.



b) Este  metyl  N-benzoylhistidin từ aminoaxit tương ứng.

2. Axit shikimic (C7H10O5) tách được từ quả hồi là nguyên liệu cơ bản dùng để tổng hợp thuốc tamiflu. Cấu tạo của nó đã được xác định dựa vào dãy chuyển hoá sau:
C7H10O5 
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2

O

MeS

¾¾¾®

(A) C7H10O7 
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(B) 
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a. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C và axit shikimic.

b, Hãy đề nghị sơ đồ phản ứng tổng hợp một axit có cấu tạo như axit shikimic từ

hiđrocacbon chứa không quá 6 nguyên tử C.

---------------------hết-----------------------
Ghi chú :


- Giám thị không giải thích gì thêm. Cho phép học sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.
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Môn thi : Hóa Học THPT (Vòng 2-Bảng A)


Đề thi có 8 trang

Bài 1 :  2,50 điểm


1. Hãy tính hằng số cân bằng K của phản ứng sau (ở 25oC) :



Sn(r) + Sn4+(dd) 
[image: image18.wmf]ƒ

 2Sn2+(dd)



2. Hãy tính độ tan S của Hg2Cl2 trong nước ở 25oC (đơn vị S là mol/l). 

Dạng tồn tại của cation thủy ngân trong nước là Hg22+. Cho biết : thế điện cực chuẩn E° 
	Bán phản ứng
	E°(V)

	Sn2+ + 2e  
[image: image19.wmf]ƒ

 Sn
	– 0,14

	Sn4+ + 2e  
[image: image20.wmf]ƒ

 Sn2+
	+ 0,15

	Hg22+ + 2e  
[image: image21.wmf]ƒ

 2Hg
	+ 0,79

	Hg2Cl2 + 2e 
[image: image22.wmf]ƒ

 2Hg + 2Cl–
	+ 0,27


3. 238U là đồng vị đầu tiên trong họ phóng xạ urani–rađi, các đồng vị của những nguyên tố khác thuộc họ này đều là sản phẩm của chuỗi phân rã phóng xạ bắt đầu từ 238U. Khi phân tích quặng urani người ta tìm thấy 3 đồng vị của urani là 238U, 235U và 234U đều có tính phóng xạ. 

a. Hai đồng vị 235U và 234U có thuộc họ phóng xạ urani–rađi không? Tại sao?

b. Viết các phương trình biểu diễn quá trình phóng xạ từ  238U đến 234U.

Cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) của thori (Th), protactini (Pa) và urani (U) lần lượt là 90, 91, 92; các nguyên tố phóng xạ tự nhiên có tính phóng xạ ( và (.  

Giải Bài 1 :  2,50 điểm
1.  điện cực bên phải : Sn4+ + 2e– 
[image: image23.wmf]ƒ

 Sn2+
+ 0,15
    điện cực bên trái :    Sn2+ + 2e– 
[image: image24.wmf]ƒ

 Sn

– 0,14

                  E° = 
+ 0,29 V

    ln K = 
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    → K = 
[image: image27.wmf]22,59
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đến đây cho : 0,75 điểm
2.  điện cực bên phải : Hg2Cl2 + 2e– 
[image: image28.wmf]ƒ

 2Hg + 2Cl–
+ 0,27

    điện cực bên trái : 
Hg22+ + 2e– 
[image: image29.wmf]ƒ

 2Hg

+ 0,79

                         E° = – 0,52 V

    ln K = 
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    → K = 
[image: image32.wmf]40,5
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= 2,58.10–18
    Đặt  x = [Hg22+], thì [Cl–] = 2x → K = x(2x)2 = 4x3  = 2,58.10–18
    Giải phương trình theo x này tìm được :  x = (K/4)1/3 = 8,6.10–7
    S = x = 8,6.10–7 mol/l


  S =
8,6.10–7 mol/l




đến đây cho : 1,00 điểm
3. Khi xảy ra phân rã ( số khối không thay đổi. Khi xảy ra 1 phân rã (, số khối thay đổi 4 đơn vị. Như thế, số khối của các đồng vị con phải khác số khối của đồng vị mẹ  là 4n, với n là số nguyên. 

Vậy: chỉ 234U thoả mãn điều kiện này với n = 1. Nên trong 2 đồng vị 234U, 235U, có 234U  là đồng vị “con” của 238U. 
Sự chuyển hoá từ 238U thành 234U được biểu diễn bằng các phản ứng hạt nhân sau:
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đến đây cho : 0,75 điểm
Bài 2 : 3,00 điểm
Ba hợp chất khác nhau của Cr(III) với nước và ion Cl – có cùng thành phần 19,51%Cr ; 39,92% Cl và 40,57% H2O.

1. Xác lập công thức của ba hợp chất.

2. Viết công thức của ba ion phức, gọi tên. Biết rằng :

a) Hợp chất thứ nhất có màu tím, tan nhanh trong nước cho ion phức có điện tích 3+ và 3 ion Cl–. Tất cả các ion Cl –  kết tủa ngay thành bạc clorua khi thêm AgNO3 vào dung dịch.

b) Hợp chất thứ hai có màu xanh, tan nhanh trong nước cho ion phức có điện tích 2+ và 2 ion Cl –. Cả hai ion Cl – đều kết tủa cho bạc clorua.

c) Hợp chất thứ ba có màu lục, tan nhanh trong nước cho ion phức có điện tích 1+ và 1 ion Cl – . Ion Cl – cho kết tủa bạc clorua.

3. Hãy vẽ cấu trúc của mỗi ion phức.

Giải Bài 2 :  3,00 điểm
1. Xác lập công thức của ba hợp chất của crom gồm :
	Cr (III)
	Cl –
	H2O

	19,51%
	39,92%
	40,57%



[image: image34.wmf]19,5139,9240,57
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→ Cả ba hợp chất của crom đều có công thức là : CrCl3.6H2O
đến đây cho : 0,75 điểm
2. Viết công thức của ba ion phức, gọi tên : 
a) Công thức cấu tạo của hợp chất thứ nhất : 

 

[Cr(H2O)6]Cl3 
[image: image35.wmf]®

[Cr(H2O)6]3+  + 3Cl –  
 


  

Màu tím



3Cl – (aq) + 3Ag+(aq) 
[image: image36.wmf]®

 3AgCl (r) 
[image: image37.wmf]¯

 



Phức chất [Cr(H2O)6]Cl3 được gọi tên là hecxaaquacrom (III) clorua.

b) Hợp chất thứ hai là :

 

[Cr(H2O)5 Cl]Cl2.H2O 
[image: image38.wmf]®

[Cr(H2O)5 Cl]2+ + 2Cl – (aq) + H2O

 



               

Màu xanh

Phức chất [Cr(H2O)5 Cl]Cl2.H2O có tên là pentaaqua cloro crom (III) clorua hidrat.


2Cl – (aq)  + 2Ag+ (aq) 
[image: image39.wmf]®

 2AgCl (r)
[image: image40.wmf]¯

 

c) Hợp chất thứ ba :


[Cr(H2O)4 Cl2]Cl.2H2O 
[image: image41.wmf]®

[Cr(H2O)4 Cl2]+  + Cl – (aq) + 2H2O

 



              màu lục

 Phức chất [Cr(H2O)4 Cl2]Cl.2H2O có tên là tetraaquađicloro crom (III) clorua hidrat.


Cl – (aq)  + Ag+(aq) 
[image: image42.wmf]®

 AgCl (r)
[image: image43.wmf]¯

 


đến đây cho : 1,50 điểm
3. Cấu trúc của ba ion phức trên : đều có hình bát diện. 
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đến đây cho : 0,75 điểm
Bài 3 : 3,00 điểm

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây :

1)  NaCl     +     H2SO4 đặc


[image: image45.wmf]o
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2)  NaI     +     H2SO4 đặc


[image: image46.wmf]o
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3)  NaClO  +     PbS

           

[image: image47.wmf]¾¾®

          

4)  FeSO4   +    H2SO4   +   HNO2  

[image: image48.wmf]¾¾®

 


5)  KMnO4 +   H2SO4    +   HNO2  

[image: image49.wmf]¾¾®

 
 

6)  NaNO2  +   H2SO4 loãng          

[image: image50.wmf]¾¾®

 
Giải Bài 3 : 3,00 điểm
1)  NaCl     +     H2SO4 đặc        

[image: image51.wmf]o
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           HCl     +   NaHSO4
    hoặc  2 NaCl   +     H2SO4 đặc

[image: image52.wmf]o
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2 HCl   +   Na2SO4

2)  8NaI     +     5H2SO4 đặc

[image: image53.wmf]o
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4Na2SO4  + 4I2 + H2S + 4H2O

3) 4 NaClO  +     PbS


[image: image54.wmf]¾¾®

      
4 NaCl  +     PbSO4
4) 2 FeSO4   +    H2SO4   +   2 HNO2  
[image: image55.wmf]¾¾®


 Fe2(SO4)3   +  2 NO   +  2 H2O  

5) 2 KMnO4 + 3 H2SO4   +  5 HNO2

[image: image56.wmf]¾¾®

    K2SO4  +  2 MnSO4  +  5 HNO3 +  3 H2O  

6) 3 NaNO2  +   H2SO4 loãng      
[image: image57.wmf]¾¾®


Na2SO4 + NaNO3  +  2 NO   +   H2O  










đến đây cho : 300 điểm
Bài 4 : 4,00 điểm
Cho 2 chất : A là phèn sắt – amoni : (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O

                                   B là muối Mo               (NH4)2SO4.FeSO4.6H2O

- Nung A, B đến  nhiệt độ cao trong không khí được chất rắn D và hỗn hợp khí E gồm các khí E1, E2, E3, E4 . Các khí trong E có tính chất sau :


+ E1 trơ, không duy trì sự sống


+ E2 có mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.


+ E3 làm mất màu dung dịch nước brôm và làm đục nước vôi trong.

+ E4 bị FeCl2 trong dung dịch HCl hoặc CrCl2 trong dung dịch HCl hấp thụ.

- Hòa tan D trong H2SO4 được dung dịch D1, cho bột sắt dư tác dụng với D1 đến khi biến màu hoàn toàn được dung dịch D2 . Chia D2 làm 4 phần :


+ Phần 1 : tác dụng với dung dịch AgNO3 được dung dịch có chứa muối như muối trong D1.


+ Phần 2 : tiếp xúc với khí NO tạo ra chất lỏng màu nâu.


+ Phần 3 : tác dụng với KCN dư tạo ra dung dịch màu vàng.


+ Phần 4 : tác dụng với NaNO3 + H2SO4 tạo ra oxit của nitơ, trong phân tử có 
[image: image58.wmf]8
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 phần khối lượng là oxi.

Viết các phương trình phản ứng và cho biết các chất E, E1, E2 , E3, E4, D, D1, D2. 

Giải Bài 4 : 4,00 điểm
– Nung A, B đến  nhiệt độ cao trong không khí thì xảy ra phản ứng nhiệt phân :

6[(NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O] 
[image: image59.wmf]o

t

¾¾®

 
6Fe2O3 + 2N2(  +  8NH3(  +  24SO2(  +  9O2 ( +  36H2O

12[(NH4)2SO4.FeSO4.6H2O]      
[image: image60.wmf]o

t

¾¾®

 6Fe2O3 + 4N2 (+  16NH3( +  24SO2( +  3O2( +  96H2O

– D là Fe2O3
– E1 trơ, không duy trì sự sống : N2
– E2 có mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm : NH3
– E3 làm mất màu dung dịch nước brôm và làm đục nước vôi trong : SO2
SO2  +  Br2  +  2H2O →  H2SO4  +  2HBr
SO2  +  Ca(OH)2 →  CaSO3 (  +  H2O

– E4 bị FeCl2 trong dung dịch HCl hoặc CrCl2 trong dung dịch HCl hấp thụ : O2
4FeCl2 + 4HCl +  O2  →  4FeCl3  +  2H2O

4CrCl2 + 4HCl +  O2  →  4CrCl3  +  2H2O

– Hòa tan D trong H2SO4 được dung dịch D1 : Fe2(SO4)3
– Cho bột Fe dư tác dụng với D1 đến khi biến màu hoàn toàn được dung dịch D2 : FeSO4

Fe + Fe2(SO4)3  →  3FeSO4
Chia D2 làm 4 phần :


+ Phần 1 : tác dụng với dung dịch AgNO3 được dung dịch có chứa muối như muối trong D1.
3FeSO4 + 3AgNO3       →        Fe2(SO4)3  +  Fe(NO3)3  +  3Ag 


+ Phần 2 : tiếp xúc với khí NO tạo ra chất lỏng màu nâu.

FeSO4 + NO  →  [Fe(NO)]SO4

+ Phần 3 : tác dụng với KCN dư tạo ra dung dịch màu vàng.

FeSO4 + 6KCN  →  K4[Fe(CN)6]  +  K2SO4

+ Phần 4 : tác dụng với NaNO3 + H2SO4 tạo ra oxit của nitơ, trong phân tử có 
[image: image61.wmf]8
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 phần khối lượng là oxi là NO :
6FeSO4 + 2NaNO3 + 4H2SO4 →  3Fe2(SO4)3  +   K2SO4  +   2NO(   +    4H2O










đến đây cho : 400 điểm
Bài 5 : 3,00 điểm
Thuỷ phân chất béo X thu được 2 monoaxit A và B, đều có mạch cacbon không phân nhánh.

1. A có chỉ số axit bằng 219; B có chỉ số iot bằng 100. Để trung hoà 1 gam B cần dùng 7,45 ml dung dịch KOH 0,53 mol/L. Oxi hoá B bằng KMnO4 trong axit, thu được một hỗn hợp sản phẩm, trong đó có axit heptanoic.

Hãy xác định cấu tạo và gọi tên A và B.


2. X là một triglixerit quang hoạt có chỉ số iot bằng 31,7. khi thuỷ phân X chỉ thu được hai axit A, B và glixerin. Hãy xác định cấu tạo và công thức lập thể của X, biết rằng đây là một hợp chất thiên nhiên có cấu hình R.

Giải Bài 5 : 3,00 điểm
1. Cấu tạo và tên gọi của axit A, B:

Chỉ số axit Ia = MKOH /MA .103 = 56000/MA =219   →  MA 
[image: image62.wmf]»

256 g/mol

Đặt CxHyCOOH = 256, suy ra x = 15,  y= 31

A có công thức C15H31COOH hay CH3[CH2]14COOH

Axit hexađecanoic (hay axit panmitic).

- Cấu tạo và tên gọi của B:

nKOH=7,43.0,53.10-3= 0,0039379 mol. Suy ra MB=1:0,0039379 
[image: image63.wmf]»

 254 g/mol

Từ MB và từ chỉ số iot, suy ra B là axit không no chứa một nối đôi C=C và gốc hiđrocacbon cũng chứa 15C như A.

Từ sản phẩm oxi hóa B, suy ra vị trí nối đôi là C9 – C10. Vậy B có công thức cấu tạo:   CH3[CH2]5CH=CH[CH2]7COOH, axit hexađec-9-enoic (hay axit panmitoleic).

đến đây cho : 1,25 điểm
2. X là một triglixerit quang hoạt nên phải chứa cacbon bất đối, nhờ có 2 loại gốc R khác nhau, với MX = 802 hoặc 804 g/mol tuỳ theo tương quan về số gốc R no và không no trong phân tử.

Từ chỉ số iot Ii= 31,6 → X chỉ chứa 1 liên kết đôi C=C, tức là chỉ chứa 1 gốc của axit panmitoleic, và gốc này phải ở vị trí 1. Vậy công thức cấu tạo của X là :
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Vì X có cấu hình R và Z (vì là triglixerit thiên nhiên) nên có công thức lập thể:
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đến đây cho : 1,75 điểm
Bài 6 : 4,50 điểm

1. Điều chế: 



a) Este  etyl  N-axetylphenylalanin từ aminoaxit tương ứng.



b) Este  metyl  N-benzoylhistidin từ aminoaxit tương ứng.

2. Axit shikimic (C7H10O5) tách được từ quả hồi là nguyên liệu cơ bản dùng để tổng hợp thuốc tamiflu. Cấu tạo của nó đã được xác định dựa vào dãy chuyển hoá sau:

C7H10O5 
[image: image66.wmf]3
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(A) C7H10O7 
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a. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C và axit shikimic.

b, Hãy đề nghị sơ đồ phản ứng tổng hợp một axit có cấu tạo như axit shikimic từ

hidrocacbon chứa không quá 6 nguyên tử C.

Giải Bài 6 : 4,50 điểm
1.a. Este  etyl  N-axetylphenyl alanin có công thức:
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Điều chế theo sơ đồ sau:
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Quá trình axyl hoá nhóm amin xảy ra sau quá trình este hoá để tránh sự thuỷ phân liên kết peptit trong môi trường axit của phản ứng este hoá.

đến đây cho : 1,00 điểm
1.b. Este  etyl  N-bezoylhistidin có công thức:
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Điều chế theo sơ đồ sau:
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Do quá trình este hoá tiến hành bằng CH2N2 nên có thể tiến hành axyl hoá trước.

đến đây cho : 1,00 điểm
2.a)  C7H10O5 có độ bất bão hoà là 3 ( có 3 liên kết π + vòng. Mà khi ozon phân rồi khử  tạo ra C7H10O7 ( có 1 liên kết C=C, còn 2 liên kết π phải là C=O và vòng. Để thoả mãn sơ đồ trên thì axit shikimic phải có công thức cấu tạo là :
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Sự chuyển hoá :
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đến đây cho : 1,00 điểm
2.b) Tổng hợp từ benzen :
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đến đây cho : 1,50 điểm
-----------------------hết-----------------------
ĐỀ THI CHÍNH THỨC








ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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